
 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Ngày 17 tháng 6 năm 2010, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật An toàn thực phẩm. Luật 

này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. 

Luật gồm 11 chương và 72 điều, gồm các nội dung cơ bản sau: 

1. Chương I. Những quy định chung gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6) 

quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý an toàn 

thực phẩm; chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm; những hành vi bị 

cấm; xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Như vậy, phạm vi điều 

chỉnh của Luật tập trung vào việc giải quyết những vấn đề liên quan nhằm bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm đã là thực phẩm chứ không 

điều chỉnh đối với quá trình sản xuất nông, lâm sản, giống cây trồng, giống vật 

nuôi. 

Nhằm làm rõ khái niệm, từ đó giúp người đọc có cách hiểu chung thống 

nhất về các quy phạm được quy định trong Luật, các thuật ngữ quan trọng được 

sử dụng nhiều lần đã được giải thích trên cơ sở cập nhật các thuật ngữ mới theo 

quy định của Codex và Quốc tế; đưa ra nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm 

xuyên suốt chuỗi thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn và dựa trên phân tích nguy 

cơ. Đối với xử phạt vi phạm hành chính thì ngoài việc áp dụng mức phạt theo 

hành vi vi phạm còn áp dụng theo giá trị thực phẩm trong trường hợp mức quy 

định xử phạt hành vi còn thấp hơn giá trị của thực phẩm vi phạm.  

2. Chương II. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm 

ATTP gồm 3 điều (từ Điều 7 đến Điều 9). 

Chương này quy định về quyền và nghĩa vụ đối với an toàn thực phẩm 

của 3 nhóm đối tượng chính, đó là: tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm; tổ 

chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm. 

3. Chương III. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm gồm 9 

điều (từ Điều 10 đến Điều 18): Đây là một chương hoàn toàn mới so với Pháp 

lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003. 
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Để quản lý đối với sản phẩm, dù là sản phẩm ở dạng nào cũng phải bảo 

đảm các điều kiện chung nhất. Chính vì vậy, để tránh quy định trùng lắp trong 

Luật, Điều 10 đã đưa ra một số điều kiện mà sản phẩm phải đáp ứng nhằm bảo 

đảm an toàn cho sản phẩm.  

Ngoài các điều kiện chung ở Điều 10, đối với các nhóm thực phẩm cụ thể, 

đặc thù như: thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; thực phẩm tăng 

cường vi chất dinh dưỡng; thực phẩm chức năng; thực phẩm biến đổi gen; thực 

phẩm đã qua chiếu xạ; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; bao gói, chứa 

đựng thực phẩm cần phải bảo đảm thêm một số điều kiện riêng khác nữa. 

4. Chương IV. Điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm gồm 15 điều (từ Điều 19 đến Điều 33) 

Tương tự như Chương III, đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm cũng có những điều kiện chung, ngoài ra còn có thêm những điều kiện 

riêng đối với từng sản phẩm và từng quá trình như: sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm tươi sống, điều kiện trong sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm đã 

qua chế biến, điều kiện trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, do 

thức ăn đường phố là một loại hình kinh doanh đặc biệt và hiện là đối tượng 

gây ngộ độc thực phẩm cao nhất, chính vì vậy Chương IV đưa ra một mục 

riêng quy định về điều kiện bảo đảm an toàn trong kinh doanh thức ăn đường 

phố.    

Một điểm khác biệt của Chương này so với Pháp lệnh Vệ sinh an toàn 

thực phẩm năm 2003 là quy định riêng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nhỏ lẻ và giao Bộ chuyên ngành quy định điều kiện cho từng loại hình cho 

phù hợp và khả thi. 

5. Chương V. Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm 4 điều (từ Điều 34 đến Điều 

37) bao gồm các quy định về đối tượng, điều kiện, thủ tục, hồ sơ, trình tự, 

thẩm quyền và thời hạn Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Thời 
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hạn của Giấy chứng nhận là 03 năm (theo Pháp lệnh VSATTP năm 2003 thì 

giấy này không có thời hạn).  

6. Chương VI. Xuất khẩu và Nhập khẩu thực phẩm gồm 5 điều (từ 

Điều 38 đến Điều 42)  

Để kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cả phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và bao bì, vật liệu chứa đựng thực phẩm, 

Chương này đưa ra các điều kiện đối với các đối tượng này, đặc biệt là đối với 

thực phẩm lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam mà Việt Nam hiện chưa có quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Đối với thực phẩm xuất khẩu, mặc dù đã có rào cản chặt chẽ từ nước 

nhập khẩu, nhưng để bảo đảm giữ gìn uy tín cho quốc gia trên thị trường các 

nước, Luật vẫn đưa ra các quy định về điều kiện an toàn đối với thực phẩm 

xuất khẩu cũng như những yêu cầu trong trường hợp có yêu cầu từ phía nước 

nhập khẩu.    

7. Chương VII. Quảng cáo và Ghi nhãn thực phẩm gồm 2 điều (Điều 

43 và Điều 44) 

Về cơ bản, việc quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm phải tuân thủ pháp 

luật về quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của 

sản phẩm, hàng hóa là thực phẩm, Luật đưa ra các quy định về nội dung 

quảng cáo thực phẩm, đồng thời phải thông báo nội dung quảng cáo trước khi 

được quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo phải được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền về y tế kiểm tra và xác nhận. Ngoài ra, Chương này còn quy 

định cả trách nhiệm của người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch 

vụ quảng cáo. 

  Về ghi nhãn thực phẩm, quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn thực 

phẩm nói chung và quy định riêng đối với các loại thực phẩm đặc biệt như thực 

phẩm biến đổi gen, thực phẩm chức năng, thực phẩm đã qua chiếu xạ. 
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8. Chương VIII. Kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với 

ATTP, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP gồm 11 điều (từ 

Điều 45 đến Điều 55) và chia thành 4 mục. 

Trước yêu cầu từ thực tiễn công tác kiểm nghiệm và sự khác biệt giữa 

từ ngữ kiểm nghiệm được sử dụng trong Luật An toàn thực phẩm và các thuật 

ngữ được sử dụng trong Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa, Chương này 

đưa các quy định về yêu cầu đối với cơ sở kiểm nghiệm, kiểm nghiệm phục 

vụ giải quyết tranh chấp về ATTP và chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực 

phẩm. Theo tinh thần của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chỉ những cơ 

sở kiểm nghiệm được chỉ định mới được tham gia kiểm nghiệm phục vụ quản 

lý nhà nước.  

Về phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, đây là nội dung hoàn 

toàn mới so với Pháp lệnh năm 2003. Để quản lý tốt về an toàn thực phẩm trong 

thời kỳ mới và đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, cần phải tiến hành các 

hoạt động phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: đánh giá nguy 

cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông về nguy cơ. 

Với khái niệm sự cố về an toàn thực phẩm đã được nêu tại Điều 2 về giải 

thích từ ngữ, Chương này đưa ra các quy định về các biện pháp phòng ngừa, 

ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân trong việc thực hiện việc phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn 

thực phẩm. 

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm 

không bảo đảm an toàn là những hoạt động mà tất các các tổ chức, cá nhân có 

trách nhiệm thực hiện khi có yêu cầu và khi tự phát hiện sự cố. Chương này quy 

định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 

trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc truy xuất nguồn 

gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn. 
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9. Chương IX. Thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP gồm 5 điều 

(từ Điều 56 đến Điều 60) quy định về mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng 

tiếp cận, hình thức và trách nhiệm trong thông tin giáo dục truyền thông về 

ATTP. 

Công tác truyền thông có vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm an toàn 

thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của người dân để dẫn đến việc thay đổi 

hành vi. Chính vì vậy Luật  đã quy định:  

Thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao 

nhận thức về an toàn thực phẩm, thay đổi hành vi, phong tục, tập quán sản 

xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống lạc hậu, gây mất an toàn thực phẩm, góp 

phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người; đạo đức kinh doanh, ý thức 

trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh với sức khỏe, tính mạng của người 

tiêu dùng. 

Việc cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm 

phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: chính xác, kịp thời, rõ ràng, đơn giản, thiết 

thực; phù hợp với truyền thống, văn hoá, bản sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã 

hội, tín ngưỡng và phong tục tập quán; phù hợp với từng loại đối tượng được 

tuyên truyền.  

10. Chương X. Quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm gồm 10 điều 

(từ Điều 61 đến Điều 70) được chia thành 3 mục: Mục 1. Trách nhiệm quản lý 

nhà nước về ATTP;  Mục 2. Thanh tra ATTP; Mục 3. Kiểm tra ATTP 

Để giải quyết chồng chéo và giảm bớt gánh nặng cho các Bộ trong quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Luật đã phân công trách nhiệm quản lý nhà 

nước theo nguyên tắc từ A đến Z theo các nhóm thực phẩm/ngành hàng cho 3 

Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương. Đồng thời quy 

định cụ thể hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP cho UBND các cấp. Bộ 

Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn 



6 
 

  

thực phẩm, Bộ Y tế có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi cần thiết. 

11. Chương XI. Điều khoản thi hành gồm 2 điều (Điều 71 và Điều 72) 

quy định hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành Luật. 

Luật An toàn thực phẩm đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 là 

một sự kiện quan trọng thể hiện được quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, tạo 

hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác bảo đảm ATTP trong giai đoạn tới, góp 

phần tích cực vào việc thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân. 


